
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0    

4 0 0

17 1 62 3023 CIN3

17 2 58 0000 SSD độ III

17 3 44 4004 UXTC 16 tuần

17 4 55 1001 UXTC 16 tuần

17 5 41 2012 UXTC 20 tuần

18 6 64 4014 UBT (P) 25 cm

18 7 52 2042 UXTC 16 tuần

18 8 35 1001 NXTC 18tuần/VMC 2 lần

19 9 36 0010 U hạ vị 9cm/VMC 3 lần(Mổ khó)

19 10 58 3003 UBT(T) 12cm/VMC

19 11 40 3013 UXTC 14 tuần

19 12 48 2022 UXTC 14 tuần

19 13 47 3013 UXTC 12 tuần

19 14 36 3003 TD LNM CƠ TC 16 tuần

15 50 3003 TD LNMCơ TC

16 35 104 NXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 41 2002 CTC dài, Phì đại

17 2 26 ĐT UBT 12cm

17 3 39 0000 NXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

17 4 35 2002 NXTC 14tuần

18 7 36 3013 CIN 3 tồn tại sau khoét chóp lan 

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

KIỀU DUNG + BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

TÔ NGUYỆT + THIÊN TRANG + HOÀN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + DUNG.SB + EM.SB(S)

BS SẢN A + GỨT.SB + ĐÀO HÀ.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

MỸ Ý + M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT 

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÖC.NT

M.TUẤN.BM + H.VÂN.NT + N.TRÖC.NT

TÔ NGUYỆT + THIÊN TRANG + HOÀN.SB

TÔ NGUYỆT + THIÊN TRANG + HOÀN.SB

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

H.HIỆP + THIÊNTHANH + HOA.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + HOA.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + AN.SB + ÁNH.SB (S)

BS SẢN A + CHI.SB + DẦU.SB(C)

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP + cắt xuống ÂĐ 3 cm

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP   

Bóc NX, KTSD    

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 05/08/2013 đến ngày 11/08/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2pp

ĐINH VÂN ANH

PHAN THỊ NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ LOAN     

NGUYỄN THỊ THỦY

TRƢƠNG THỊ PHƢỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO

LÊ NGỌC DUYÊN

HỒNG THỊ THÙY DƢƠNG

ĐẶNG THỊ VÂN

TRẦN THỊ THANH

HỒ THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ SÔM

TRẦN THỊ CẦM

HUỲNH THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ THOA

LÊ THỊ THU DUYÊN

BÙI THỊ NIỀM

NGÔ THỊ HỒNG LIÊN

MẠC THỊ BĂNG HÀ  

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

DƢƠNG THỊ HỒ THU

PHAN THI NGỌC OANH

4971

5291

5055

75 s

5132

5294

4764

5032

SHC

3929B

4998

5136

5041

5042

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4226

5121

5006

5197

PM

Ngày: 05/08/2013 

Ngày: 06/08/2013 

5084

5125

2380B

5160



8 0    xuống ÂĐ/Đủ con 

18 9 78 7005 UBT (P) 7cm

18 10 49 2002 UBT (P) 10cm/Khoét chóp

18 11 44 1001 UXTC 16 tuần

18 12 41 ĐT NXTC 14 tuần/VMC bóc NX

19 13 28 1001 TD UBT 20cm

19 14 43 3013 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

19 15 47 2002 UXTC 12 tuần  

19 16 50 4013 UXTC 16 tuần  

19 17 48 3023 UBT  10cm

19 18 48 2042 UXTC 12 tuần

19 43 0000 NXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 40 ĐT U cạnh TC/VMC BÓC NXTC + UBT

17 2 34 0000 LNM CƠ TC 18 tuần/VMC 2 lần 

3 0    (Bóc ULNMTC + Cắt PP Trái)

17 5 45 1021 UXTC 16 tuần

17 6 43 2002 UBT(T) 12cm

17 7 37 3003 NXTC 14 tuần

18 8 23 ĐT UBT 12cm

18 9 54 3003 UXTC 20 tuần

18 10 47 4024 UXTC 16 tuần

19 11 66 0000 LNMTCBT 18cm

19 12 42 2022
UXTC 14 tuần/VMC 2 lần,Thận (P) Ứ 

NƢỚC

19 13 45 1001 UXTC 16 tuần

19 14 54 2012 UXTC 16 tuần

19 15 39 1001 NXTC 20tuần

16 38 2012 NXTC 12 tuần

4 0 0   

TÔ NGUYỆT + HIỀN.CĐT + KHỎE.SB

TÔ NGUYỆT + HIỀN.CĐT + KHỎE.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÌNH THÀNH (S)

Q.KHOA + T.NGỌC + VŨ HUYỀN.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + VŨ HUYỀN.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + VŨ HUYỀN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

KIỀU DUNG + TÖ NGÂN + LAN HƢƠNG

KIỀU DUNG + TÖ NGÂN + LAN HƢƠNG

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + HUY.SB

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + HUY.SB

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + HUY.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + QUỐC BẢO.TT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + QUỐC BẢO.TT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + QUỐC BẢO.TT

DỰ BỊ  

BS SẢN A + PHAN HÀ.SB + HÀO.SB(S)

BS SẢN A + T.HUYỀN.SB + HIỆP.SB(C)

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + HOÀNG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + MỸ HÕA.TT

D.P.MAI + BÍCH TY + MỸ HÕA.TT

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + KIÊN.TT

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + KIÊN.TT

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + KIÊN.TT

  

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + HOÀNG.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + cố gắng chừa PP (P) nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + pp có u

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt PP có u, KTSD

PHẠM THỊ XUÂN THANH

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG OANH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ DƢ

PHẠM THỊ LANH

THỊ PLEO

LÊ THỊ THU THỦY

MAI THỊ HUYỀN 

NGÔ NGỌC THÖY

NGÔ THỊ HUỲNH

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN NGỌC YẾN

LÂM THỊ CÖC

VÕ THỊ MAI LAN

TẠ THỊ DẪN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THU NGUYỆT

HUỲNH THU THỦY

NGUYỄN THỊ NHỊ

PHẠM THỊ KIỀU CHINH

TRƢƠNG THỊ ÁNH

DIỆP THỊ TRUNG

HUỲNH THỊ THU HỒNG

TRANG THỊ CẦM

HUỲNH THỊ NGỌC BAY

5184

5155

5111

5165

4722

5183

5192

5100

5189

4768

5092

5182

5206

4829

5164

5214

5217

5020

3408B

5173

2700B

5162

5079

2710B

5064

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/08/2013 

Ngày: 08/08/2013 



4 0 0

17 1 26 1001 UBT(P) 13cm/VMC 2 lần (MLT, UBT)

17 2 49 2002 UXTC 14 tuần

17 3 46 0000 UXTC  6 tháng + UBT (P) 

17 4 41 ĐT NXTC 10tuần

18 5 66 8027 UXTC + UBT 2 bên 7cm

18 6 18 ĐT UBT  25cm

18 7 34 0000 NXTC 14 tuần

19 8 49 2022 UXTC 18 tuần

19 9 23 0000 LNMTCBT (P) 14cm

19 10 38 2012 NXTC 12 tuần

11 47 2002 UXTC 16 tuần

12 38 2002 UXTC 14 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 48 1001 U hạ vị >20cm/ VMC 2 lần(Mổ khó)

17 2 22 2002 UBT(P) 25cm (Borderline)

17 3 45 2002 UXTC 16 tuần

17 4 44 1031 UXTC 12 tuần

17 5 37 2012 NXTC 14tuần

18 6 50 2002 UXTC 18tuần/VMCRT (Mổ khó)

18 7 43 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

18 8 49 1031 UXTC 14 tuần

18 9 45 2012 UXTC 14 tuần

18 10 34 0000 NXTC 14 tuần

19 11 53 3013 UBT (P) 9cm/VMC

19 12 50 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 13 45 3003 UXTC 14tuần/VMC

19 14 42 1011 UXTC 16 tuần

19 15 40 1011 NXTC 14 tuần (Xin giữ TC)

DIỄM TUYẾT + TR.LOAN + P.DUNG 2

V.HÕA + THƢ HƢƠNG + X.TRANG1

V.HÕA + THƢ HƢƠNG + X.TRANG1

V.HÕA + THƢ HƢƠNG + X.TRANG1

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HOÀNG VÂN

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HOÀNG VÂN

Q.TUẤN + TRÍ 1 + MỸ HÕA.TT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + MỸ HÕA.TT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + MỸ HÕA.TT

DIỄM TUYẾT + TR.LOAN + P.DUNG 2

BS SẢN A + Q.HẢI (C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÖC.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÖC.NT

HƢƠNG THU + THANH THÖY + NGỌC.NT

HƢƠNG THU + THANH THÖY + NGỌC.NT

HƢƠNG THU + THANH THÖY + NGỌC.NT

T.HÕA + DIỆU NGA + QUỐC BẢO.TT

T.HÕA + DIỆU NGA + QUỐC BẢO.TT

T.HÕA + DIỆU NGA + QUỐC BẢO.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGUYỄN LONG (S)

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

THU NGUYỆT + TRÖC GIANG + HỒNG HẠNH

THU NGUYỆT + TRÖC GIANG + HỒNG HẠNH

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG   

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

BS SẢN A + H.NHẬT (C)

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt 2 PP còn lại

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP có u

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

VŨ THỊ MỸ DUNG

LÊ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ NHỚ

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỂN

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN

TRẦN THỊ BÍA

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ KHỞI

VŨ THỊ MƠ

TRẦN THỊ LAN

BÙI THỊ DIỂM

NGUYỄN THỊ KIM ANH

ĐIỂU KIM XUYẾN

PHẠM THỊ TÂN

ĐẶNG THỊ LAN

ĐỖ THỊ KIM CƢƠNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG OANH

NGÔ THỊ THANH TRINH

TRẦN THỊ HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THU NGA

LÊ THỊ BIÊN

PHẠM THỊ SÁNG

MAI TRẦN TRÂM ANH

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

TRƢƠNG THỊ HƢƠNG

BN SẢN A

LƢƠNG THỊ THỦY

PHẠM THỊ MỐI

500 b

4866

3000 B

5128

5124

5126

5119

4751

5127

5193

5171

5123

5216

4852

5186

5139

4827

5111

4695

5282

5169

5130

5146

5105

5065

5078

5144

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/08/2013 



Ngày 2 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


